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Thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, Chính phủ trân trọng báo cáo
Quốc hội công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2010 như sau:

I. NHỮNG KÉT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về PCTN
Kể từ 01/10/2009 đến nay, việc xây dựng, hoàn thiện thể chế phục vụ công

tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, nhất là thể chế liên quan đến
PCTN được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm thực hiện.

Quốc hội đã ban hành, sửa đổi, bổ sung 17 luật, ban hành 12 nghị quyết,
trong đó có nhiều văn bản quan trọng đối với công tác PCTN như Luật thi hành
án hình sự, Luật các tổ chức tín dụng, Luật thuế tài nguyên; Nghị quyết về dự án,
công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư;
Nghị quyết về nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật, quản
lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại tập đoàn, tổng công ty nhà nước...

Chính phủ ban hành 128 nghị định, 45 nghị quyết, nghị quyết liên tịch;
Thủ tướng Chính phủ ban hành 526 quyết định để quản lý, điều hành các lĩnh vực
kinh tế - xã hội, trong đó có nhiều chủ trương, chính sách, cơ chế cụ thế về PCTN
như Quy chế phối họp giữa Chính phủ, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tòa án
Nhân dân Tối cao(1); Đề án Đưa nội dung PCTN vào chương trình giáo dục, đào
tạo, bồi dưỡng(2); Đe án Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư
pháp(J); Quy định về tổ chức, tên gọi, nhiệm vụ và quy chế hoạt động của bộ
phận giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về PCTN(4);
Kê hoạch của Chính phủ thực hiện Công ước Liên họp quốc về chống tham
nhũng(5); thành lập Nhóm đánh giá việc thực thi Công ước của Liên họp quốc về
chống tham nhũng(6).v.v..

(1) Nghị quyết Liên tịch số 15/NQLT/CP-VKSNDTC-TANDTC ngày 31/3/2010
(2) Quyết định số 137/2009/QĐ-TTg ngày 02/12/2009
(3) Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 11/2/2010
(4) Quyết định số 138/2009/QĐ-TTg ngày 09/12/2009
(5) Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07/4/2010
(6) Quyết định số 776/QĐ-TTg ngày 02/6/2010
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Các bộ, ngành ban hành 660 thông tư, thông tư liên tịch quy định,
hướng dân việc thực hiện pháp luật trên các lĩnh vực, nhât là quản lý đât đai, tài
chính, đầu tư xây dựng, sử dụng vốn ODA, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu
nại, tố cáo, quản lý cán bộ, công chức .V.V.. Trong lĩnh vực PCTN, một số cơ chế,
chính sách được bổ sung, điều chỉnh đã phục vụ kịp thời cho công tác quản lý
như việc ban hành Quy trình giải quyết tố cáo; quy trình xử lý đơn thư khiếu nại,
tố cáo; sửa đổi, bổ sung Thông tư về minh bạch tài sản, thu nhập .V.V..

Các địa phương cũng ban hành mói 1.997 văn bản; sửa đổi, bổ sung 457
văn bản nhăm cụ thê hoá, hướng dân thực hiện các chính sách, pháp luật vê
PCTN.

Nhìn chung, công tác xây dựng thể chế về PCTN tiếp tục được quan tâm
đẩy mạnh thực hiện, tạo cơ sở pháp lý cụ thể hơn để thực hiện có hiệu quả nhũng
giải pháp PCTN. Nhiều văn bản quy phạm pháp luật trên các lĩnh vực được bổ
sung, hoàn thiện đã tăng cưởng tính đồng bộ, chặt chẽ của hệ thống pháp luật,
góp phần tích cực trong công tác PCTN. Tuy nhiên, việc xây dựng một số cơ chế,
chính .sách về PCTN còn chậm, như: cơ chế bảo vệ, khen thưởng người tố cáo
tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; quy
định về trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức; công khai, minh bạch trong
viêc thưc hiên các chính sách an sinh xã hôi (7).v.v..

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, giáo dục chính
trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chửc, viên chức và nhân dân

Công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTN được các cấp .chính quyền, các
cơ quan, tổ chức, đơn vị quan tâm thực hiện, gắn với Cuộc vận động "Học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; trọng tâm là nâng cao nhận thức,
tinh thần trách nhiệm, ý thức về đạo đức công vụ; tạo động lực để cán bộ, công
chức, viên chức tích cực làm theo tấm gương cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô
tư của Chủ tịch Hô Chí Minh, gương mãu thực hành tiêt kiệm, chông
tham nhũng, lãng phí.

Nhằm khắc phục những hạn chế trong công tác tuyên truyền, phổ biến
pháp luật về PCTN thời gian qua, năm 2010, Thanh tra Chính phủ chủ trì nhiều
cuộc tập huấn, hội thảo chuyên sâu về công tác PCTN theo nhiều chuyên đề;
cung cấp hệ thống tài liệu tuyên truyền; tố chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ báo
cáo viên, tuyên truyên viên nòng côt và hướng dân các bộ, ngành, địa phương
xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN

(7) Xem Phụ lục số 01: Một số văn bản về PCTN Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành nghiên
cứu xây dựng.
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trong phạm vi quản lý. Các bộ, ngànỊ^ địa phương cũng đã tích cực
7 > r •) , ' *

triên khai thực hiện đạt được nhiêu kêt quả cụ thẻw.

Đối thoại về PCTN với cộng đồng tài trợ quốc tế lần thứ 6 (tháng
11/2009), chủ đề "PCTN trong lĩnh vực y tế" và lần thứ 7 (tháng 5/2010), chủ đề
"PCTN trong lĩnh vực giáo dục" đã được tổ chức thành công. Kết quả đối thoại
đã đưa ra nhiều giải pháp PCTN cụ thể đối với từng lĩnh vực. Đây cũng là diễn
đàn quan trọng để tuyên truyền có hiệu quả về quyết tâm chính trị, những tiến
triến trong công tác PCTN của Việt Nam, góp phần củng cố niềm tin, sự ủng hộ
của nhân dân, cộng đồng quốc tế đối với sự nghiệp đổi mới.

Đề án đưa nội dung PCTN vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng
được Chính phủ phê duyệt và bắt đầu triển khai thực hiện nhằm tạo bước chuyển
tích cực về phương pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật PCTN, giáo dục chính
trị, tư tưởrig, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Đến
nay, Ban chỉ đạo Đề án đã được thành lập, đã xây dựng xong quy chế hoạt động,
chương trình, kế hoạch; triển khai các tổ công tác tại các bộ, ngành liên quan;

phối hợp với các nhà trường xây dựng tài liệu giảng dạy, chuẩn bị đội ngũ giảng
viên để triển khai giảng dạy thí điểm, tiến tới triển khai rộng rãi theo lộ trình của
Đề án.

Các phương tiện truyền thông tiếp tục đưa nhiều tin, bài • về công tác
PCTN. Các . chương trình, phóng sự truyền thanh, truyền hình về PCTN được
thực hiện nhiều hơn, thường xuyên hơn và có chất lượng hơn đã kịp thời thông
tin đến đông đảo nhân dân, từng giới, từng ngành và cộng đồng quốc tế về các
chủ trương, chính sách, tình hình thực hiện các giải pháp PCTN(9). Chỉ tính riêng
trong 6 tháng đầu năm 2010, số lượng tin, bài về PCTN đăng tải trên các báo của
Trung ương và địa phương tăng 24,9 % so với cùng kỳ năm trước (2.200/1.761
tin, bài). Chương trình Ngày sáng tạo Việt Nam năm 2009 đã hoàn thành với kết
quả tích cực. 25 đề tài xuất sắc đã được nghiệm thu và đang phô biến.

Nhìn chung, năm 2010, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
về PCTN, giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức,
viên chức được đối mới về phương pháp, chú trọng chiều sâu, triến khai tích cực,

(8) Các bộ, ngành, địa phương tổ chức được 53.016 lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp
luật về PCTN cho 2.536.786 lượt cán bộ, công chức và nhân dân; in ấn, phát hành 370.946
cuốn tài liệu tuyên truyền.
(9) Các cơ quan chức năng phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng và phát sóng
phim tư liệu "Cuộc chiến chống tham nhũng", phóng sự: "Trách nhiệm cá nhân trước những
vấn đề nổi cộm" và "Khiếu nại, tố cáo trước Đại hội"; tổ chức đối thoại và phát sóng trực tiếp
trong chương trình sự kiện và bình luận về "Tiêu chí đánh giá tham nhũng và công tác PCTN";
phát hành cuốn sách "Một số văn bản của Đảng và Nhà nước về PCTN", hệ thống hoá các văn
bản của Đảng và Nhà nước về các chủ trương, giải pháp, quy định về công tác PCTN từ năm
2006 đến nay...
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CÓ hệ thông đã góp phân nâng cao nhận thức, làm chuyên biên tư tưởng
r

của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tuy nhiên cũng còn có hạn chê như nội dung
tuyên truyên chưa đông đêu; vân nặng vê đưa tin các vụ việc, vụ án tham nhũng
mà chưa chú trọng tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN, chưa
nêu được điển hình về công tác PCTN và cũng chưa phê phán mạnh các cơ quan,
tổ chức, cá nhân chưa làm tốt trách nhiệm trong PCTN.

Ẵ 1 f Ẵ
3. Kiện toàn tô chức, đây mạnh hoạt động của bộ máy chỉ đạo và các đon

vị chuyên trách về PCTN
Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN tăng cường mối quan hệ phối họp với

Ưỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng trong việc trao đổi, cung cấp thông tin, phối
hợp hoạt động kiểm tra, giám sát các vụ việc có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng;
phối họp trong việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm liên quan đến tham
nhũng(10)... Hoạt động chỉ đạo, đôn đốc, phối họp, kiểm tra của Ban chỉ đạo
Trung ương tiếp tục được thực hiện đồng bộ và có bước đổi mói qua việc chú
trọng chỉ đạo, kiếm tra, đôn đốc theo chuyên đề, tập trung vào những ngành, lĩnh
vực công tác dê xảy ra tham nhũng lớn và những lĩnh vực hoạt động quan trọng
của cỗng tác PCTN(11); thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo thúc đẩy tiến độ xử lý các
vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng. Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN
cũng đã chỉ đạo, hướng dân các câp, các ngành tông kêt công tác PCTN nhiệm kỳ
vừa qua để kiếm điểm, đánh giá tình hình tham nhũng và công tác PCTN phục vụ
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Các đơn vị chuyên trách về chống tham nhũng tại Thanh tra Chính phủ,
Bộ Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao được bổ sung, kiện toàn về lực
lượng; tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố đã tập trung xây dựng và triển khai thực
hiện chương trình, kế hoạch công tác (100% Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố đã
xầy dụng chương trình, kế hoạch công tác PCTN năm 2010, Ke hoạch thực hiện
Chiến lược quốc gia về PCTN đến năm 2020); đã tiến hành trên 300 cuộc kiểm
tra, đôn đốc công tác PCTN đối với các cơ quan, tố chức, đơn vị trên địa bàn, ban
hành trên 900 văn bản để chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện.• / • • •

Thủ tướng Chính phủ đã quy định cụ thể tổ chức, tên gọi, nhiệm vụ và quy
chế hoạt động của bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh, thành phố về PCTN. Đến
nay 100% các tỉnh, thành phố đã thực hiện mô hình Văn phòng Ban Chỉ đạo cấp
tỉnh về PCTN. Nhìn chung, các Văn phòng Ban chỉ đạo cấp tỉnh đã nhanh chóng

(10)

g 1ưa
(11)

Quyết định số 264-ỌĐ/TW ngày 12/10/2009 của Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp
\ 7

^

} Ban Chỉ đạo Trung ương vê PCTN với Ưỷ ban Kiêm tra Trung ương Đảng.
Theo Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 23/3/2010 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN,

BCĐ kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác PCTN tập trung vào 7 lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm
gồm: 1. quản lý, sử dụng đất đai; 2. thuế, hải quan; 3. xây dựng cơ bản; 4. tài nguyên và
khoáng sản; 5. công tác tổ chức, cán bộ; 6. xử lý tố cáo về tham Ìihũng; 7. xử lý các vụ án
Iham nhũng.
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kiện toàn tổ chức, bộ máy, cơ bản khắc phục được tình trạng thiếu cán
bộ, thụ động, hạn chế trong công tác tham mưu, giúp cho Ban chỉ đạo cấp tỉnh về
PCTN hoạt động có hiệu quả hơn.

4. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

a) Cải cách hành chính, công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ
chức, đơn vị; đổi mới công nghệ quản lý:

Công tác cải cách hành chính tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng:
Thực hiện Đề án 30 về đơn giản hoá thủ tục hành chính trên, các lĩnh vực

quản lý nhà nước, các cấp, các ngành đã thống kê, rà soát trên 9.000 văn bản quy
định về chế độ, chính sách, trên 5.500 thủ tục hành chính và trên 100.000 biểu• • s / t

mâu thông kê thủ tục hành chính. 100% các bộ, ngành, tỉnh, thành phô trực thuộc
Trung ương đã công bố công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thấm quyền giải
quyết và cắt giảm thủ tục hành chính vượt chỉ tiêu do Chính phủ đề ra là 30%.
Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 02/6/2010 thông qua

phương án đơn giản hóa 258 thủ tục hành chính trên nguyên tắc: cắt giảm gánh
nặng hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, đông thời vân bảo
đảm mục tiêu quản lý nhà nước. Theo tính toán, các phương án đơn giản hóa 258
thủ tục này sẽ tiết kiệm được cho người dân và doanh nghiệp khoảng 5.700 tỷ
đồng/năm (tương đương 300 triệu ƯSD/năm).

Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được chỉ đạo thực hiện nhằm
nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của
các tố chức và công dân khi thực hiện giao dịch với các cơ quan hành chính nhà
nước. Các bộ, ngành, địa phương đã tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, chú trọng
nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức; sửa đổi, hoàn thiện quy
chế hoạt động của bộ phận một cửa... Một số thủ tục thực hiện có hiệu quả rõ rệtt • w t 1 • • • I • • • 1 •

như giải quyết liên thông đăng ký kinh doanh, đăng ký mã số thuế và đăng ký
con dấu; ngành Hải quan áp dụng "Hải quan điện tử" tạo điều kiện cho hoạt động
xuất nhập khấu và chống gian lận thương mại...

Chính phủ đã chỉ đạo chấn chỉnh việc phân cấp quản lý cho địa phương;
giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan hành chính nhà nước, các
tổ chức kinh tế, các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức khoa học vả công
nghệ, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá, phát hiện và xử lý
nghiêm các trường hợp vi phạm.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng
vào hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục được các bộ, ngành, địa
phương quan tâm chỉ đạo thực hiện, tích cực cung cấp thông tin cho người dân,
doanh nghiệp, báo chí; công khai, minh bạch quy trình quản lý và hoạt động của
các cơ quẩn, tố chức, đon vị, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hành chính nhà
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nước và phòng ngừa tham nhũng(l2). Các cấp, các ngành đã tiên hành
3.429 cuộc kiêm tra việc thực hiện công khai minh bạch, phát hiện 32 cơ quan, tô
chức đơn vị có vi phạm.

b) Xây dựng, thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn: •

Từ 01/10/2009 đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành mới,
sửa đối, bổ sung 32 văn bản quy phạm pháp luật về các chế độ, định mức, tiêu
chuấn, trong đó có nhiều văn bản quan trọng quy định chế độ, định mức, tiêu
chuẩn quản lý tài chính, tài sản công (Nghị định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà
nước tại đơn vị vũ trang nhân dân; Nghị định về bán đấu giá tài sản; Quy định về
tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại phục vụ các cơ
quan Việt Nam ở nước ngoài .v.v..).

Các bộ, ngành, địa phương thường xuyên rà soát, hoàn thiện, kiểm tra việc
thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo thẩm quyền quản lý;
đã ban hành mới 2.268 văn bản; sửa đổi, bổ sung 1.825 văn bản (13); huỷ bỏ 627
văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuấn không còn phù họp. Qua tiến hành 4.018
cuôc kiểm tra viêc thưc hiên các chế đô, đinh mức, tiêu chuẩn' đã phát hiên và xử• • • t % J % J Xề

lý 63 vụ việc, 61 cán bộ vi phạm về chế độ, định mức, tiêu chuẩn.
c) Minh bạch tài sản, thu nhập; trả lương qua tài khoản và nộp lại quà tặng:
về việc kê khai tài sản, thu nhập: Đến nay đã có 32 bộ, ngành cơ quan

Trung ương và 24 địa phương báo cáo hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập
năm 2009. Các bộ, ngành, địa phương khác tuy chưa hoàn thành 100% nhưng
đều thực hiện đạt tỷ lệ cao (bình quân kê khai lần đầu đạt 97%, kê khai bổ sung
đạt 96%)(14). Tổng số đã có thêm 105.070 người kê khai lần đầu; 514.525 người
kê khai bổ sung; 788 người được xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập. Có 03
trường hợp bị xử lý kỷ luật do vi phạm quy định về kê khai tài sản, thu nhập (Bình
Thuận, Đồng Nai).

Việc kê khai tài sản đã có tiến bộ rõ rệt, dần đi vào nền nếp. Nhiều nội dung
hạn chế, yếu kém trước đây như việc lúng túng trong triển khai thực hiện, kê khai
không đúng trình tự, thủ tục đã cơ bản được khắc phục; việc chấp hành quy định
về thời hạn kê khai, báo cáo kết quả kê khai cũng đã có chuyển biến tích cực.

về việc trả lương qua tài khoản: Cả nước đã có 38.303 cơ quan, đơn vị
hưởng lương từ ngân sách thực hiện việc trả lương qua tài khoản (tăng 43,8% so
vói cùng thời điểm của năm 2009). Tỷ lệ cơ quan, đơn vị đã trả lương qua tài

(12) Năm 2010 có thêm 1.285 cơ quan, đơn vị áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu
chuẩn ISO 9001:2008; có thêm 2.361 cơ quan, tổ chức, đơn vị áp dụng các biện pháp khác đề
đối mới công nghệ quản lý (chủ yếu là ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, tác
nghiệp; sử dụng thư điện tử trong giao dịch công tác, giảm bớt văn bản, giấy tờ).
(13) Lĩnh vực tài chính đã ban hành 195 Thông tư; lĩnh vực tài nguyên môi trường ban hành 34
Thông tư; lĩnh vực đầu tư, xây dựng ban hành 36 Thông tư; lĩnh vực tổ chức, cán bộ ban hành
25 Thông tư .V.V..
(14) Xem Phụ lục số 02: Kết quà kê khai tài sản, thu nhập của năm 2009.
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khoản so với tổng số cơ quan, đơn vị hưởng lương từ ngân sách đạt 49,1%
(năm 2009 là 35%). Ngân hàng Nhà nước đã tăng cường chỉ đạo, định hướng cho
các tố chức cung ứng dịch vụ thanh toán mở rộng mạng lưới, đầu tư cơ sở vật chất
với tổng số máy rút tiền tự động là 10.549 máy (tăng 18,5%); số máy thanh toán
dùng thẻ là 41.342 (tăng 55,6%). về cơ bản, việc trả lương qua tài khoản ở khu
vực đô thị đã được thực hiện. Tuy nhiên, việc thực hiện ở khu vực nông thôn, nhất
là vùng sâu, vùng xa vẫn còn khó khăn do hạn chế về cơ sở vật chất kỹ thuật.

- về nộp lại quà tặng: Qua tổng hợp cho thấy, năm 2010 có 20 cán bộ, công
chức nộp lại quà tặng cho cơ quan, tố chức, đơn vị với tổng giá trị 123 triệu đồng.
Nhiều cán bộ, công chức, viên chức đã kiên quyết không nhận quà tặng, không

r
1 A 1 A • 1 A

nhan hôi lô.

Qua hơn 3 năm thực hiện, việc kê khai tài sản, thu nhập, trả lương qua tài
khoản, nộp lại quà tặng đã được triển khai rộng rãi và có tác động nhất định, tạo sự

chuyển biến về ý thức, hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Cán
bộ, công chức, viên chức đã tự giác kê khai tài sản; thể hiện được trách nhiệm của
mình trong việc thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập, tạo cơ sở pháp lý để cơ

quan, tố chức, đơn vị thực hiện việc quản lý, đánh giá cán bộ và có cơ sở đế xác
minh về tài sản, thu nhập khi cần thiết.

Tuy nhiên một số địa phương, đơn vị, cá nhân chấp hành chưa nghiêm, kê
khai tài sản, thu nhập chưa đầy đủ, kịp thời; thiếu biện pháp kiểm soát, đánh giá
thực chất việc kê khai, minh bạch tài sản; thiếu chủ động rà soát, thẩm tra, xác
minh làm rõ các trường hợp có dư luận về việc kê khai không trung thực.

Chính phủ đã chỉ đạo Thanh tra Chính phủ phối họp vói các bộ, ngành liên
quan sơ kết 3 năm thực hiện việc kê khai tài sản, trả lương qua tài khoản, nộp lại
quà tặng đế đề xuất việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về kiểm soát thu
nhập của người có chức vụ quyền hạn.

d) Thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức:
Chủ trương của Chính phủ là quy tắc úng xử của cán bộ, công chức, viên

chức phải được quy định rõ và quán triệt sâu sắc ở từng cấp, từng ngành và cụ thế
hoá trong tùng cơ quan, tố chức, đơn vị. Các tố chức xã hội - nghề nghiệp phải
chủ động xây dụng quy tắc đạo đức nghề nghiệp của hội viên tố chức mình.

•y

Theo báo cáo của các bộ, ngành, địa phương, có hơn 95% cơ quan, tô
chức, đơn vị trực thuộc đã triển khai thực hiện quy tắc úng xử của cán bộ, công
chức, viên chức. Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tố chức xã hội- nghề
nghiệp đã xây dựng quy tắc ứng xử và phát động thực hiện quy tắc ứng xử. Quá
trình thực hiện quy tắc ứng xử, trong năm 2010 đã có hơn 15.000 lượt cán bộ,
chiến sỹ trong lực lượng Công an không nhận hối lộ; nhiều cán bộ, công chức,
viên chúc được đánh giá trung thực, liêm khiết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,

được biếu dương, khen thưởng. Trên một số lĩnh vực, do có quy tắc ứng xử, quy
tắc đạo đức nghề nghiệp nên đã hạn chế những biểu hiện sai trái, lợi dụng ưu thế
nghề nghiệp đế trục lợi trái pháp luật (như y tế, giáo dục, thuế, thanh tra...)
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Công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định về quy tắc ứng xử
đã được chú trọng. Năm 2010, có 1.705 cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được kiếm
tra. Qua kiêm tra thây răng việc quán triệt, thực hiện quy tăc ứng xử ỏ' nhiêu cơ
quan, tổ chức, đon vị đã được triển khai nghiêm túc. Tuy nhiên cũng đã phát hiện
78 cơ quan, đơn vị và 72 cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định về
quy tắc ứng xử; một số đơn vị chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực
hiện quy tắc ứng xử.

đ) Chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; xử lý trách
nhiệm của người đứng đầu khi đế xảy ra tham nhũng:

Các cấp, các ngành đã chuyển đổi vị trí công tác của 20.090 cán bộ, công
chức, tăng 10,8 % so với cùng kỳ năm 2009. Các vị trí công tác được chuyến đối
chủ yếu là liên quan đến người dân, doanh nghiệp, có tác dụng phòng ngừa tình
trạng lợi dụng các mối quan hệ công tác để vụ lợi. Qua thực hiện việc chuyển đổi
vị trí công tác cũng đã phát sinh bất cập như một số cơ quan không có cán bộ
phù họp đế chuyến đối vị trí; thời hạn 03 năm phải chuyến đối cũng không phù
họp vợi một số ngành, lĩnh vực(ỉ5).

Năm 2010, có 84 trường hợp người đứng đầu bị xử lý do thiếu trách nhiệm
để xảy ra tham nhũng trong phạm vi quản lý, trong đó xử lý hình sự 19 người,
cách chức 15 người, cảnh cáo 13 người và khiển trách 37 người.

5. Kết quả thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm toán nhà nước
góp phân phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng

a) về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo:
Toàn ngành thanh tra đã tiến hành 6.977 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và

trên 1.200 cuộc thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước, tập trung vào lĩnh vực
đất đai, thuế, bảo hiểm xã hội, hoạt động của các công ty nhà nước, việc đầu tư
các dự án trọng điêm... Các bộ, ngành, địa phương đấy mạnh công tác giải quyết
khiếu nại, tổ cáo, đạt tỷ lệ giải quyết trên 84% số vụ việc thuộc thẩm quyền; đồng
thời tích cực rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài, phức tạp.

Qua thanh tra, giải quyết khiếu nại tố, các cơ quan chức năng đã phát hiện
nhiều sai phạm, chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, đầu
tư xây dựng, quản lý sử dụng tài sản công; đã kiến nghị thu hồi 8.152,6 tỷ đồng,
2.108,5 ha đất (đã thu được 3.335 tỷ đồng, 245,4 ha đất); kiến nghị xử lý kỷ luật
562 tập thể, 2.035 cá nhân; chuyến cơ quan điều tra các cấp đế xem xét, xử lý
hình sự 87 vụ việc, trong đó có 62 vụ, 84 đối tượng liên quan đến tham nhũng.

»

Công tác thanh tra kinh tế xã hội, thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước
đã góp phần minh bạch hoá hoạt động của bộ máy nhà nước; bảo vệ lợi ích của
Nhà nước, nhân dân; hạn chê tình trạng vi phạm pháp luật, nhũng nhiêu của các

(15) CÓ ngành cần chuyển đồi vị trí công tác sớm hơn như thuế, hải quan...; có ngành cần có
thêm thời gian để cán bộ nắm vững địa bàn, lĩnh vực như: cảnh sát khu vực, cán bộ địa
chính...
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cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức; phát hiện, khắc phục
nhiều sơ hở về cơ chế, chính sách; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tích
cực phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng.

Hoật động giải quyết khiếu nại, tố cáo đã góp phần ổn định trật tự xã hội,
đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; nâng cao hiệu quả quản lý,
điều hành của các cơ quan nhà nước; đồng thời cũng góp phần hoàn thiện CO' chế,
chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên nhiều lĩnh vực.

b) về công tác kiểm toán nhà nước:
Tháng 5/2010, Kiểm toán Nhà nước đã hoàn thành Báo cáo kết quả kiểm

toán năm 2009 về niên độ ngân sách năm 2008. Qua 131 cuộc kiểm toán tại các
bộ, ngành, địa phương và kiểm toán các dự án đầu tư xây dựng, chương trình
mục tiêu quốc gia..., Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện nhiều dạng sai phạm,
trong đó đáng chú ý là tình trạng các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp kê khai, nộp
thuê thiêu so với quy định; tình trạng sai phạm trong quản lý đât đai dân đên hiệu
quả sử dụng đất bị hạn chế, thất thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất... Kiểm toán
Nhà nước'đã kiến nghị tăng thu ngân sách Nhà nước 3.351,2 tỷ đồng; giảm chi
ngân sách 3.085,7 tỷ đồng; phát hiện thêm các khoản nợ đọng 637,6 tỷ đồng; các
khoản phải nộp, hoàn trả và quản lý qua ngân sách 5.722,4 tỷ đồng; kiến nghị các
cấp, các ngành hủy bỏ, thay thế 16 văn bản không còn phù họp và sửa đối, bổ
sung 44 văn bản khác.

Kiểm toán Nhà nước cũng đã tích cực kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các
kiến nghị qua kiếm toán niên độ ngân sách 2007. về kiến nghị xử lý tài chính
các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đạt 62% tống số đã kiến nghị, trong đó
tăng thu ngân sách đạt 51,4%; giảm chi kinh phí thường xuyên đạt 91,9%, giảm
chi đầu tư xây dụng đạt 27,3%; xử lý nợ đọng, vay, tạm ứng, ghi thu, ghi chi đạt
62,8%; các khoản phải nộp, hoàn trả và quản lý qua ngân sách đạt 76,5%.

6. Kết quả phát hiện, xử lý tội phạm tham nhũng
r \

Các cơ quan chức năng đã khởi tô 188 vụ án với 373 bị can vê các tội danh
tham nhũng (giảm 23% sô vụ án và giảm 28% sô bị can so với cùng kỳ năm
trước). Viện Kiếm sát nhân dân các cấp đã truy tố 253 vụ với 631 bị can (giảm
13% số vụ và giảm 10 % số bị can cùng kỳ năm trước). Tòa án nhân dân các cấp
xét xử sơ thẩm 211 vụ án với 479 bị cáo (giảm 8% số vụ và 11% số bị cáo cùng
kỳ năm trước/16).

Năm 2010, tội phạm tham ô vân chiêm tỷ trọng lớn trong sô các vụ án
tham nhũng bị khởi tố (51,5% số vụ; 54,9% số bị can); tội nhận hối lộ chiếm
11,1% số vụ, 7,7% số bị can; tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản
chiếm 12,7% số vụ, 9,1% số bị can; tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi
hành công vụ chiếm 17% số vụ, 21,1% số bị can. Còn lại là các tội danh khác.

(16) Xem Phụ lục số 03: Kết quả khởi tố điều tra, truy tố, xét xử án tham nhũng năm 2010
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Trong tổng số bị can bị khởi tố về hành vi tham nhũng, cán bộ
cấp xã, phường chiếm tỷ lệ 30,9 %; cấp quận, huyện: 22,5 %; cấp tỉnh: 13,1 %;
cấp Trung ương: 0,3%; các tổ chức khác: 33,2%.

Trong số bị cáo đã xét xử, có 05 trường họp toà án tuyên không có tội; 166
trường họp cho hưởng án treo; 109 trường hợp phạt tù dưới 03 năm; 85 trường
họp phạt tù từ 3 năm đến dưới 7 năm; 51 trường họp phạt tù từ 7 năm đến dưới
15 năm; 10 trường hợp phạt tù từ 15 năm đến 20 năm. số còn lại phạt cảnh cáo,
phạt tiền, cải tạo không giam giữ...

(19)

Tông giá trị tài sản bị tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng phát hiện
được là 193,5 tỷ đồng, 516,8 ha đất; đã thu hồi được 156,4 tỷ đồng, 432,1 ha đất;
số còn lại đang tiếp tục thu hồi.

Ban Chỉ đạo PCTN các cấp đã tích cực chỉ đạo các cơ quan điều tra, truy
tố, xét xử đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố và xét xử nghiêm minh, đúng pháp
luật đối với các vụ án tham nhũng nghiêm trọng(17). Một số vụ án, vụ việc có yếu
tố nước ngoài tiếp tục được quan tâm. Các cơ quan chức năng cũng đã phát hiện
một số vụ án tham nhũng nghiêm trọng, được dư luận chú ý(18). Đặc biệt có 25 cơ
quan, tổ chức, đơn vị đã tự kiểm tra nội bộ, phát hiện được hành vi tham
nhũng

Nhìn chung, công tác xử lý án tham nhũng đã có chuyển biến. Nhiều vụ án
mới được phát hiện đã được xử lý nhanh, kịp thời, dứt điểm. Các vụ án tồn đọng
được tập trung xử lý. Các vụ việc nghiêm trọng, dư luận bức xúc được quan tâm
chỉ đạo xử lý quyết liệt. Tuy nhiên kết quả điều tra, truy tố, xét xử án tham nhũng
trong những năm trở lại đây liên tục giảm, cả về số vụ, số đối tượng. Ket quả này
do một số nguyên nhân như: Năm 2007, 2008 là những năm đầu thực hiện Nghị
quyết Trung ương 3 (khóa X) và Luật PCTN, các vụ việc, vụ án được tập trung
chỉ đạo rà soát, xử lý, vì vậy số vụ án tham nhũng nhiều hơn so với các năm tiếp
sau. Mặt khác, do triển khai tích cực các giải pháp phòng, chống tham nhũng nên
số vụ việc tham nhũng có giảm; ngoài ra cũng có nguyên nhân là do thiêu quyết
tâm ở một số cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham
nhũng; năng lực, trình độ của cán bộ trong các cơ quan chức năng còn chưa đồng
đều; phối họp chưa tốt; công tác giám định tư pháp còn vướng mắc, khó khăn
.V.V..

7. Phát huy vai trò, trách nhiêm của xã hôi trong PCTN

(17) Xem Phụ lục số 04: Tiến độ điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng...
(18) Vụ nhận hối lộ của Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV);
vụ nhận hối lộ của Điều tra viên, Kiểm sát viên Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh; vụ nhận hối
lô của 04 cán bô Kiểm toán Nhà nước...
(19) 25 .cơ quan, tổ chức, đơn vị tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng thuộc các tính: Bình Dương,
Đồng Nai, Ninh Thuận, Quảng Trị, Sóc Trăng, Tiền Giang, Đồng tháp, Gia Lai, Hải Dương,
Sơn La, Thái nguyên, TP. Hải Phòng và ngành Công an. Trong đó riêng ngành Công an đã có
9 đon vị tự kiểm tra nội bộ phát hiện 17 vụ, 20 người có hành vi tham nhũng.
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Mặt trận Tô quôc các câp và các tô chức thành viên đã có nhiêu
hoạt động phối hợp với các cơ quan Nhà nước trong công tác PCTN; đã chủ động
đề xuất, kiến nghị xây dựng pháp luật nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính
sách, pháp luật; phối hợp đẩy mạnh cải cách hành chính; tiếp nhận, xử lý, kiến
nghị giải quyết hàng chục nghìn đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường phối họp
phát huy dân chủ trong đời sống xã hội, đấy mạnh thực hiện Pháp lệnh thực hiện
dân chủ ở xã, phường, thị trấn; tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các
chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, ƯBND xã, phường, thị trấn; củng cố
và nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát
đầu tư của cộng đồng... Đặc biệt, Mặt trận To quốc các cấp đã tích cực triến khai
thực hiện Luật PCTN, Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, góp phần nâng
cao hiệu quả của cuộc đâu tranh chông tham nhũng, lãng phí. o nhiêu địa
phương(20), ƯBND tỉnh và ưỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã ban hành Quy chế
phối họp trong công tác PCTN, tăng cường phối hợp tuyên truyền, phố biến, giáo
dục pháp luật; tiếp nhận, xử lý đơn thư, thông tin liên quan đến tham nhùng, ticu
cực; kiêm tra, giám sát các hoạt động PCTN; kiến nghị các biện pháp đế phòng
ngừa và xử lý tham nhũng.

Chính phủ và Trung ương Hội Cựu chiến binh đã ký Nghị quyết Liên tịch,
ban hành Quy chế phối họp công tác, với nhiều nội dung liên quan đến công tác
PCTN như: Hội Cựu chiến binh tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền,
chế độ xã hội chủ nghĩa; tham gia giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước,
cán bộ, công chức; phối họp thực hiện các chương trình công tác trọng tâm của
Chính phủ... Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phối họp với Bộ Tư pháp,
Bộ Nội vụ tổ chức nhiều lớp tập huấn về công tác PCTN.

Các cơ quan truyền thông tiếp tục thể hiện vai trò quan trọng trong PCTN.
Nhiều vụ việc có dấu hiệu tham nhũng đã được các cơ quan truyền thông điều
tra, phản ánh chân thực trước công luận, tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng
phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng. Các cơ quan truyền thông cũng thường
xuyên phẩn ánh kết quả xử lý các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, những tấm
gương điển hình trong PCTN, kịp thời động viên, khuyến khích các hoạt động
PCTN.

8. Họp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng

Công tác hợp tác quốc tế về PCTN tiếp tục được mở rộng và củng cố trôn
các phương diện:

- Trong quan hệ họp tác đa phương: Việt nam đã phê chuẩn Công ước Liên
hợp quốc ve chống tham nhũng; thông qua 04 Nghị quyết tại Hội nghị các quốc
gia thành viên Công ước lần thứ 3(21); cử 14 chuyên gia đại diện cho Chính phủ
Việt Nam thực hiện nhiệm vụ đánh giá việc thực thi Công ước tại các quốc gia

(20) TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, tỉnh: Phú Thọ, Bình Thuận, Kon Tum.v.v..
( l} 04 Nghị quyết về: phòng ngừa tham nhũng; hỗ trợ kỹ thuật; thu hồi tài sản; cơ chế đánh uiá
thực thi Công ước.
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thành viên. Việt Nam cũng đã được lựa chọn là quốc gia được đánh giá
việc thực thi Công ước vào năm 2011(22).

.Đối thoại về PCTN giữa Chính phủ với cộng đồng tài trợ quốc tế đã tiếp
tục khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước, nhân dân ta trong
PCTN; tuyên truyền rộng rãi về chủ trương, giải pháp trong công tác PCTN...
Qua đối thoại, các cơ quan chức năng về PCTN, cơ quan quản lý nhà nước đã
tiếp thu được nhiều kinh nghiệm, có sự chuyển biến nhất định trong nhận thức và
hành động nhằm nâng cao hiệu quả PCTN. Các đối tác phát triển cũng đã tin
tưởng, tăng cường hô trợ kỹ thuật, tài chính cho Việt Nam trên các lĩnh vực. Việt
Nam tiêp tục tham gia tích cực, có hiệu quả các diên đàn đa.phương khác vê
PCTN như Tổ chức Thanh tra Châu Á, Sáng kiến chống tham nhũng khu vực
Châu Á- Thái Bình Dương, thoả thuận hợp tác đa phương về PCTN khu vực
Đông Nam Á .V.V..

- Trong quan hệ hợp tác song phương: Việt Nam tiếp tục mở rộng và củng
cố quan hệ họp tác trực tiếp với nhiều quốc gia trên thế giới. Thanh tra Chính phủ
đã ký thoả thuận họp tác về PCTN với Ưỷ ban Chống tham nhũng Malaysia và
Cục Điều tra tham nhũng Singapore. Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về
PCTN ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về PCTN với ủy ban Chống tham nhũng và
Quyền công dân Hàn Quốc; chuẩn bị ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với Cục Phòng
ngừa tham nhũng quốc gia Trung Quốc. Các cơ quan chức năng tăng cường trao
đổi kinh nghiệm, họp tác với các nước về PCTN thông qua các khoá đào tạo, hội
thảo, gặp gỡ .V.V..

Một số vụ án, vụ việc có dấu hiệu tham nhũng liên quan đến nước ngoài
như vụ nhận hối lộ của Giám đốc Ban quản lý Dự án Đại lộ Đông Tây và Môi
trường nước - T.p Hồ Chí Minh và một số vụ việc khác đã được Chính phủ chỉ
đạo, các cơ quan chức năng tích cực xem xét; thông qua đường ngoại giao, tưoìig
trợ tư pháp để tiếp cận, chuyển hoá hồ sơ, điều tra, xử lý theo đúng quy định của
pháp luật(23).

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

i. về kết quả công tác PCTN năm 2010

Công tác PCTN tiếp tục được Đảng, Nhà nước quan tâm. Chính phủ, các
câp, các ngành có nhiêu cô găng, nô lực, quyêt tâm trong tô chức thực hiện, do

(22) Tháng 7/2010, Hội nghị nhóm đáiứi giá thực thi Công ước của Liên hợp quốc về Chống
tham nhũng đã tổ chức bốc thăm để tiến hành đánh giá công tác PCTN đối với tất cả các quốc
gia thành viên trong chu trình đánh giá từ 2010-2014 (144 quốc gia). Việt Nam trúng thăm
được đánh giá vào năm 20ỉ 1 và không trúng thăm đánh giá quốc gia khác trong năm 2010.
Việc bốc thăm chọn các quốc gia đi đánh giá năm 2011, trong đó 02 quốc gia sẽ đánh giá Việt
Nam dự kiến tiến hành vào cuối năm 2010 hoặc đầu năm 2011.• •

(23) Cơ quan diều tra Bộ Công an đã kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố
Giám đốc Ban quản lý Dự án đại lộ Đông Tây và Môi trường nước - Thành phố Hồ Chí Minh
vồ hành vi nhận hối lộ 262.000 Đô la Mỹ từ nhà thầu Nhật Bản.• • w V
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đó các giải pháp PCTN được triên khai đông bộ và toàn diện, tạo sự
9 r o r

chuyên biên tích cực trên bình diện chung và có bước chuyên biên rõ nét trên một
sô măt.

- Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế đã tạo được cơ sở pháp lý để triển
khai đồng-bộ, có hiệu quả các giải pháp PCTN, khắc phục được nhiều SO' hở dễ
nảy sinh tham nhũng, tiêu cực.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, giáo dục
chính trị, tư tưởng và đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được đổi
mới về phương pháp, chú trọng chiều sâu đã góp phần nâng cao nhận thức của
cán bộ, đảng viên và nhân dân.

- Các giải pháp phòng, chống tham nhũng được triển khai đồng bộ, từng
bước phát huy hiệu quả. Bộ máy chỉ đạo và các đơn vị chuyên trách chống tham
nhũng ở Trung ương và địa phương tiếp tục được kiện toàn, hoạt động ngày càng
hiệu quả.

- Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng tiếp tục được tăng cường; việc tự
kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ các cơ quan, tổ chức đơn vị đã có
tiến bộ bước đầu. Vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN được đề cao. Hoạt
động hợp tác quốc tế về PCTN được IĨ1Ở rộng... đã tùng bước củng cố lòng tin, sự
đồng thuận trong nhân dân, dư luận quốc tế đối với công tác PCTN ở Việt Nam.

2. Những hạn chế, yếu kém trong công tác PCTN và nguyên nhân
a) Những hạn chế, yếu kém:
Chính phủ đã tiếp thu, chỉ đạo thực hiện những kiến nghị của Quốc hội,

các cơ quan của Quốc hội về công tác PCTN thời gian qua'*'". Tuy công tác
PCTN có chuyến biến, tiến bộ, kết quả khá hơn, nhung qua kiếm tra, đánh giá
thực tê, Chính phủ nhận thây công tác PCTN vân còn không ít hạn chê, yêu kém,
khuyết điêm:

- Một số văn bản, đề án quan trọng phục vụ cho công tác PCTN nhưng
chậm được ban hành. Công tác tuyên truyên, giáo dục vê PCTN vân chưa mạnh,
chưa đêu. Y thức trách nhiêm của môt sô tô chức, cá nhân vân chưa tôt; sư tư• t 7 / • •

giác, tự làm vân chưa đủ mạnh. Tình trạng hô hào, hình thức, né tránh, không
r

dám giải quyêt thực tê vân còn nhiêu. Tình trạng nhũng nhiêu của một bộ phận
cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc của người dân, doanh
nghiệp vân đang là vân đê gây bức xúc trong xã hội. Việc tham gia của các tô
chức xâ hội, doanh nghiệp và người dân trong PCTN vân còn hạn chê; một bộ
phận doanh nghiệp, người dân chưa có hành động quyết liệt trong việc đấu tranh
với các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng.

(2'|} Xem Phụ lục số 05 về tình hình thực hiện các kiến nghị của Ưỷ ban Tư pháp của Quốc hội
đối với Chính phủ qua thẩm tra báo cáo công tác PCTN các năm 2007-2009.



- Một số giải pháp về PCTN qua thực hiện có khó khăn, vướng
mắc nhưng chậm được xem xét, điều chỉnh(25). Một số bộ, ngành, địa phương
chưa thực hiện tốt nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các giải pháp
phòng ngừa tham nhũng. Việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của thanh tra,
kiểm toán còn chậm, chưa nghiêm. Công tác phối họp, trao đổi thông tin về
PCTN giữa các cấp, các ngành chưa tốt, chưa thông suốt.

- Việc phát hiện tham nhũng qua giám sát của các cơ quan chức năng, kiểm
tra của cơ quan quản lý cấp trên, tự phát hiện của các cơ quan, tổ chức, đơn vị
vân còn yêu, chưa đáp ứng yêu câu nhưng chậm được khăc phục. Một sô nơi
chưa quan tâm đầy đủ tới công tác PCTN, thế hiện trong việc lãnh đạo, chỉ đạo
thực hiện công tác PCTN còn chưa thực sự sâu sát; chưa kiên quyết trong phát
hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; chưa chủ động, thường xuyên thực
hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trách nhiệm thực hiện trong phạm vi
quản lý; bố trí cán bộ làm công tác PCTN chưa tương xứng vơi yêu cầu thực hiện
nhiêm vu.

- Việc xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng có chuyển biến nhưng còn chậm.
Một số vụ chưa tạo được sự đồng thuận trong đánh giá bản chất vụ việc, thiếu sự
phối hợp, để kéo dài, gây hoài nghi, giảm sút lòng tin của nhân dân. số vụ tham
nhũng được phát hiện trong thời gian qua còn ít, chưa đáp ứng yêu cầu của cuộc
đấu tranh chống tham nhũng.

b) Nguyên nhân của những hạn chế, yểu kém:
Có nhiêu nguyên nhân dân đên những hạn chê, yêu kém nêu trên. Có

nguyên nhân khách quan nhưng chủ yêu vân là những nguyên nhân chủ quan:

- về nguyên nhân khách quan:

Trong quá trình đổi mới, cơ chế chính sách trên các lĩnh vực quản lý nhà
nước chưa được bô sung, sửa đôi kịp thời dân đên còn có những sơ hở, bât cập,
nhất là trong quản lý tài nguyên, khoáng sản, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà
nước, quản lý thị trường tài chính... Kinh tế của đất nước còn khó khăn nên chế
độ đãi ngộ, điều kiện làm việc, đời sống của đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức còn thấp.

- về nguyên nhân chủ quan:

Một số cơ chế chính sách không đồng bộ, thiếu minh bạch. Năng lực quản
lý nhà nước, quản lý kinh tế của chính quyền; sự quan tâm chỉ đạo, phối họp thực
hiộn của hệ thống chính trị; sự chỉ đạo, điều hành đối vói công tác PCTN còn hạn
chế.

Công tác tuyên truyền, giáo dục, kiểm tra, kiểm soát đối với đội ngũ cár
bộ, công chức, viên chức chưa đạt hiệu quả cao. Một bộ phận doanh nghiệp

(25) ời hạn chuyển đổi vị trí công tác và mộí số vị trí công tác phải chuyển đổi; vấn đề minh
'à xác định tính trung thực trong kê khai tài sản của cán bộ, công chức; xử lý trách nhiệm
đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng...
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người dân vân có tâm lý châp nhận hành vi tham nhũng đê được việc
mà không kiên quyêt đâu tranh với những biêu hiện tiêu cực, nhũng nhiêu
cán bộ, công chức, viên chức.

Năng lực và sức chiên đâu ngay từ môi cơ quan, tô chức, đơn vị còn ycu;
một số nơi đấu tranh tự phê bình và phê bình còn hạn chế, yếu kém, không đủ
sức tự phát hiện tiêu cực, tham nhũng và xử lý các hành vi tham nhũng trong nội
bộ. Công tác kiếm tra, giám sát của cấp trên và của các cấp, các ngành hiệu lực
chưa cao. Sự phối họp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện và xử lý các
vụ việc, vụ án tham nhũng, trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu còn hạn chế.

Việc thực hiện các giải pháp PCTN thời gian qua đã bộc lộ một số khó
khăn, vướng mắc, nhưng các cơ quan chức năng còn thiếu sự chủ động trong việc
tống kết, đánh giá, rút kinh nghiệm để đề ra biện pháp khắc phục, nâng cao hiệu
quả PCTN; một số cơ quan chức năng còn có thái độ né tránh, ngại khó, đùn đẩy
trách nhiêm.

3. Đánh giá tình hình tham nhũng năm 2010.

Trong năm qua, công tác PCTN tiếp tục chuyển biến rõ rệt trên một số mặt
như xây dựng thế chế, kiện toàn bộ máy chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến pháp
luật, triên khai các giải pháp phòng ngừa... Tôn tại chủ yêu vân là việc chủ động
phát hiện, ngăn chặn, xử lý tham nhũng hiệu quả chưa cao.

Thông qua dư luận quần chúng, đánh giá của các tổ chức quốc tế và với
việc các vụ án tham nhũng vân còn xảy ra trên nhiêu lĩnh vực, ở nhiêu câp; một
số đối tượng tham nhũng lại là những người trong cơ quan bảo vệ pháp luật... nên
Chính phủ nhận định tình hình tham nhũng năm 2010 tuy có giảm nhưng trôn
một sô lĩnh vực vân còn nghiêm trọng, phức tạp và trở nên tinh vi hơn. Nghiêm
trọng nhât vân là tham nhũng trong lĩnh vực quản lý đât đai, khai thác tài nguyên,
khoáng sản, đầu tư, xây dựng, thuế, quản lý tài sản công. Dư luận quần chúng
vân còn bức xúc trước thực trạng tham nhũng, tiêu cực của một bộ phận cán bộ,
công chức, viên chức.

Tuy nhiên việc đánh giá, dự báo tình hình tham nhũng hiện còn khó khăn
/ 1

do một sô giải pháp nhăm đo lường, đánh giá tham nhũng và công tác PCTN mới
được triển khai thực hiện(26). Chính phủ sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo các hoạt
động này.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM vụ CỒNG TÁC PCTN NHỮNG THÁNG
CƯÓI NĂM 2010 VÀ NĂM 2011

(26) Thanh tra Chính phủ đang xây dựng tiêu chí đo lường, đánh giá tình hình tham nhũng và
Li tác PCTN; phối họp với Văn phòng BCĐ Trung ương vê PCTN hoàn thiện cơ chê Ví
chí báo cáo công tác PCTN; xây dựng kế hoạch thực hiện các cuộc diều tra hàng năi
phí không chính thức của hộ gia đình, doanh nghiệp khi giao dịch vói các cơ quan

e

nước... Khi các hoạt động này có kêt quả sẽ là cơ sở quan trọng đê đưa ra những nhận định
7 X

đánh giá cụ .thê, toàn diện vê tình hình tham nhũng và hiệu lực, hiệu quả của công tác PCTN.
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Từ nay đến hết năm 2011, các cấp, các ngành tiếp tục tập trung
hoàn thiện thể chế về PCTN; đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục
pháp luật theo hướng chuyên sâu; nâng cao trách nhiệm các cấp, các ngành,
người đứng đầu; triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa; nâng
cao hiệu quả đấu tranh chống tham nhũng; chú trọng phát huy vai trò của xã hội;
mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế; tổ chức rút kinh nghiệm, sơ kết, tổng kết,
xây dựng chương trình kế hoạch PCTN cho giai đoạn tiếp theo. Các nhiệm vụ cụ
the như sau:

1. Tập trung hoàn thiện thể chế về PCTN; triển khai xây dựng, ban hành
các văn bản theo Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X), Luật PCTN, Chiến lược
quốc gia PCTN đến năm 2020, Kế hoạch thực hiện Công ước Liên họp quốc về
chống tham nhũng, tạo sự đồng bộ về cơ chế, chính sách để triển khai có hiệu
quả các giải pháp PCTN.

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTN, gắn vói
thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh". Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tố chức đảng, đảng
viên; ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân;
trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Triển khai có hiệu
quả Đe án đưa nội dung PCTN vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng.

Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc cung cấp
thông tin; phát huy vai trò của cơ quan báo chí, truyền thông trong việc thông tin
về công tác PCTN; đối mói, đa dạng hóa phương thức tuyên truyền; lựa chọn các
chủ đề phù hợp với từng thời điểm; gắn với việc tuyên truyền phục vụ Đại hội
Đảng toàn quốc lần thứ XI; tổ chức Hội nghị toàn quốc biểu dương những cá
nhân có thành tích PCTN; tổ chức điều tra dư luận xã hội về PCTN năm 2010.J 9 9

3. Tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc công tác
PCTN; triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tập trung vào
giải pháp công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; chấn
chỉnh việc thực hiện quy tắc ứng xử, chuyển đổi vị trí công tác, xử lý trách nhiệm
người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng; tiếp tục thực hiện Ke hoạch của Ban
Chỉ đạo Trung ương về chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN đối với 07 lĩnh
vực trọng điểm đã được xác định theo Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày
23/3/2010 của Ban Chỉ đạo Trung ương, để tạo sự chuyển biến rõ nét trên các
lĩnh vực này.

4. Công tác kiểm tra, kiểm toán, thanh tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử
tập trung vào địa bàn đô thị lớn; các lĩnh vực trọng điểm như đất đai, khoáng sán,
đầu tư công; các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; khắc phục,hạn chế trong việc
phoi hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện và xử lý các vụ việc, vụ án
tham nhũng; xử lý dứt điểm những vụ việc, vụ án tồn đọng, kéo dài; quy rõ trách
nhiệm các cá nhân, tập thể, phục vụ công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. Rà
soát các vụ việc, vụ án tham nhũng, bổ sung những vụ việc, vụ án cần quan tâm
theo dõi đế tập trung chỉ đạo xử lý khấn trương, nghiêm minh.
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5. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện và sơ kết giai đoạn một

thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020; đẩy mạnh thực hiện Kế
hoạch của Chính phủ thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tham
nhũng, trong đó, các bộ, ngành, cơ quan có liên quan thực hiện nghiêm túc việc
nghiên cứu, xây dựng các luật, nghị định, quyết định, thông tư, đề án... được
giao; Thanh tra Chính phủ chủ trì phối họp với các bộ, ngành chức năng chuẩn bị
các điều kiện đế Việt Nam tham gia các chu trình đánh giá việc thực thi Công
ước Liên họp quốc về chống tham nhũng.

6. Triển khai có hiệu quả các quy chế phối hợp đã ban hành, nhất là Quy
chế phối hợp giữa ủy ban Kiêm tra Trung ương với Ban Chỉ đạo Trung ương về
PCTN trong thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; Quy chế phối
hợp giữa Chính phủ, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tòa án Nhân dân Tối cao;
quy chế phối họp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý các vụ án
tham nhũng...

7. Các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt, xác định PCTN là công tác trọng
tâm trong chỉ đạo, điều hành; xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các cấp,
các ngành, từng cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiểm tra, đánh giá thường xuyên tình
hình, kết quả thực hiện. Tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Luật PCTN (2006
2011); xây dụng phương hướng, nhiệm vụ công tác PCTN giai đoạn tiếp theo; tổ
chức Hội nghị toàn quốc về công tác PCTN vào cuối tháng 11/2010 để đánh giá
tình hình và hiệu quả công tác PCTN, phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ
XI của Đảng.

IV. KIẾN NGHỊ
Để thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ đề ra, nâng cao hiệu lực,

hiệu quả công tác PCTN, Chính phủ kiến nghị Quốc hội, các cơ quan của
Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội và các cơ quan, tố chức trong hệ
thống chính trị:

1/ Có biện pháp để tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ và cả hệ thống
chính trị trong đấu tranh chống tham nhũng; xác định rõ cơ chế quản lý, cơ
chế chịu trách nhiệm và trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu cơ quan,
tổ chức, đơn vị; phát huy vai trò của các đoàn thế, mặt trận tổ quốc, các tố
chức chính trị - xã hội, xã hội - nghê nghiệp và môi công dân trong PCTN.

2/ Tăng cường hoạt động chất vấn, giám sát công tác PCTN, chú trọng
các chuyên đề về phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, thu hồi tài sản tham
nhũng; kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật theo từng chuyên ngành,
lĩnh vực, nhât là những ngành, lĩnh vực dê xảy ra tham nhũng, tiêu cực như
quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đầu tư xây dựng, quản lý tài chính,
tài sản công...

3/ Quan tâm xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật
trên các lĩnh vực quản lý nhà nước và PCTN; chú trọng đến tính khả thi, đồng bộ
của các dự án luật liên quan đến quyền khiếu nại, tố cáo, quyền được thông tin
của công dân và phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, liên quan đến vị trí,



vai trò, của cơ quan, tổ chức, đơn vị
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có chức năng giám sát, thanh tra,

kiêm tra, kiếm toán, điều tra... nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCTN.
Trên đây là báo cáo công tác PCTN năm 2010, Chính phủ trân trọng báo

cáo Quốc hội./.

Noi nhận:
- Như trên (720b);
- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Quốc hội;
- UB Tư pháp của QH (60b);
- Văn phòng Chính phủ (30b);
- Văn phòng BCĐ TW về PCTN;
- Thanh tra Chính phủ (lOb);
- Lưu: VT, KNTN(5b).

TM. CHÍNH PHỦ
TUQ. THỦ TƯỚNG
TỎNG THANH TRA

(đã ký)

Ầ
Trân Văn Truyên
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Phu luc số 01
• •

MỘT SỔ VĂN BẢN VÈ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
CHÍNH PHỦ ĐÃ CHỈ ĐẠO CÁC BỘ, NGÀNH NGHIÊN cứu, XÂY DựNG

(Kèm theo Bảo cảo số 103/BC-CP ngày 01 tháng 9 nẫmt 2010 của Chỉnh phủ)

TT TÊN VĂN BẢN Cơ QUAN
BAN HÀNH

CHỦ TRÌ
XÂY DƯNG

•

1. Dư án Luât bảo vê bí mât Nhà nước
• • • •

Chính phủ trình
Quốc hội

Bộ Công an

2. Dự án Luật tiêp cận thông tin Chính phủ trình
Quốc hội

Bộ Tư pháp

3. Dự án Luật chông rửa tiên Chính phủ trình
Quốc hội

Ngân hàng
Nhà nước

4. Dự án Luật bảo vệ nhân chứng Chính phủ trinh
Quốc hội

Bộ Công an

5. Dự án Luật giám định tư pháp Chính phủ trình
Quốc hội

Bộ Tư pháp

6. Nghị định vê trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức, người đứng đâu cơ
quan, tố chức, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ...

Chính phủ Bô Nôi vu
• • •

7.
* Nghị định sửa đôi, bô sung Nghị định sô 107/2006/NĐ-CP vê xử lý trách

nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đon vị khi để xảy ra tham nhũng
Chính phủ Bô Nôi vu

• # ■

8. Nghị định sửa đôi, bô sung Nghị định sô 37/2007/NĐ-CP vê minh bạch tài sản,
thu nhập

Chính phủ
*

Thanh tra
Chính phủ

9. Nghị định sửa đôi, bô sung Nghị định sô 158/2007/NĐ-CP vê danh mục các vị
trí công tác và thời hạn định kỳ chuyến đối vị trí công tác đối với cán bộ, công
chức, viên chức

. Chính phủ
w

Bô Nôi vu
• • •
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10.
1

Nghị định về chế độ đãi ngộ và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong các cơ
ị quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng

Chính phủ Bô Nôi vu
• • •

11.
♦

Quyêt định ban hành Quy chê công khai, minh bạch, kiêm tra, giám sát việc
thưc hiên các chính sách an sinh xã hôi

• • •

Thủ tướng
Chính phủ

Thanh tra
Chính phủ

12. Quyêt định v/v thực hiện việc chi trả qua tài khoản đôi với tât cả các khoản chi
từ ngân sách nhà nước cho cán bộ, công chức

Thủ tướng
Chính phủ

Bộ Tài chính

13. Quyêt định ban hành Quy chê khen thưởng người có thành tích xuât săc trong
phòng, chống tham nhũng và người tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng

Thủ tướng
Chính phủ

Bô Nôi vu
• • •

14. Quyêt định ban hành Quy chê bảo vệ người tô cáo, phát hiện hành vi tham
nhũng

Thủ tướng
Chính phủ

Bộ Công an

15. Thông tư liên tịch vê công khai trong hoạt động điêu tra, truy tô, xét xử, thi
hành án

Liên ngành Đê nghị Viện
KSND Tối cao

chủ trì
16. Thông tư liên tịch sửa đôi, bô sung Thông tư liên tịch vê quan hệ phôi hợp

trong việc phát hiện điều tra, xử lý các vụ có dấu hiệu tội phạm do cơ quan
thanh tra kiến nghị khởi tố

Liên ngành Đê nghị Viện
KSND Tối cao

chủ trì
17. Thông tư liên tịch sửa đôi, bô sung quy định vê cơ chê trao đôi thông tin, sô

liệu về phòng, chống tham nhũng
Liên ngành Thanh tra

Chính phủ
18. Quy định vê việc công khai kêt quả đánh giá thực trạng tham nhũng, kêt quả

phòng chống tham nhũng của Việt Nam
Ban Chỉ đao

•

Trung ương về
PCTN

Văn phòng
BCĐ Trung

ương về PCTN
19. Quy định vê kông khai trong hoạt động thanh tra, giải quyêt khiêu nại, tô cáo Tông thanh tra Thanh tra

Chính phủ
20. Quy định vê hệ thông tiêu chí đánh giá, đo lường tham nhũng và công tác

phòng, chống tham nhũng
Tông thanh tra Thanh tra

Chính phủ
21. Quy định vê quy tăc đạo đức nghê nghiệp và đào tạo liêm chính cho đội ngũ

phóng viên, biên tập viên
Bộ trưởng Bộ
Văn hóa, Thể
thao và Du lich

•

Bộ Văn hóa,
Thể thao và
Du lich

•
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Phụ lục sô 02
KÉT QUẢ KỀ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM 2009

(Kèm theo Báo cáo sổ 103/BC-CP ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ)

u CÁC Bộ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG ĐÃ HOÀN THÀNH VIỆC KKTS THU NHẬP NĂM 2009m ' ' m • •
*

1
CÁC Bộ, Cơ QUAN

NGANG BÔ
•

Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Ưỷ ban
Dân tộc; Bộ: Công thương; Công an; Lao động, Thương binh và XH; Ngoại
giao; Giao thông vận tải; Thông tin và Truyền thông; Kế hoạch và Đầu tư;
Khoa học và Công nghệ; Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Tài chính; Tài nguyên
và Môi trường; Xây dựng; Tư pháp.

2
CÁC cơ QUAN THUỘC

CHÍNH PHỦ

Thông tấn xã Việt Nam; Ban Quản lý Lăng Chủ tịch HCM; Bảo hiểm Xã hội
Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Học viện Chính trị - Hành chính Quốc
gia HCM; Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

3
CÁC Cơ QUAN KHÁC

Ở TRUNG ƯƠNG

Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Trung ương

Đảng; Văn phòng BCĐ Trung ương về PCTN; Toà án Nhân dân Tối cao;
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao; Kiểm toán Nhà Nước; Ưỷ ban TW Mặt trận
Tổ quốc VN; Ngân hàng Phát triển Việt Nam

4 CÁC ĐIA PHƯƠNG

Bà Rịa Vũng Tàu; Bắc Giang; Bạc Liêu; Bắc Ninh; Bến Tre; Bình Phước;
Bình Thuận; Điện Biên; Đồng Nai; Hà Tĩnh; Hậu Giang; Hưng Yên; Khánh
Hoà; Kiên Giang; Lai Châu; Long An; Ninh Thuận; Phú Thọ; Quảng Ninh;
Sóc Trăng; Tây Ninh; Thái Nguyên; Yên Bái; Đà Nang
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II/ CÁC Bộ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG ĐANG TIẾP TỤC HOÀN THÀNH VIỆC KKTS NĂM 2009

TT Bộ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

? r

rp /V /V -

long so
người phải kê
khai lần đầu
trong năm

Tổng số người
đã kê khai lần

đầu

Tổng số ngưòi
phải kê khai
bổ sung trong

năm

Tổng số ngưòi
đã kê khai bổ

sung

I CÁC Bộ, Cơ QUAN NGANG Bộ
1 Quốc phòng 9,349 9,264 51,287 50,252

2 Giáo duc và Đào tao
• • 2,372 1,793 5,008 3,793

3 Nông nghiệp và PTNT 2,854 2,487 3,403 2,716
4 Bô Ytế

• 3,412
5 Bô Nôi vu

• • •
174 170 529 515

n CÁC Cơ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ
1 Đài Truyền hình Việt Nam 67 67 803 775

2 Viên Khoa hoc Xã hôi Viêt Nam
• • ể •

505 477 28 -

ni CÁC ĐIA PHƯƠNG
•

1 An Giang 1,817 1,779 9,084 8,935
2 Bắc Kan

•
171 137 883 879

3 Bình Đinh .

• 1,126 1,108 2,405 2,345
4 Bình Dương 1,017 1,017 5,856 5,856
5 Cà Mau 987 980 3,806 3,768
6 Cao Bằng 1,229 1,215 5,016 4,745
7 Đăk Lắk 1,005 906 3,989 3,306
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8 Đăk Nông 1,082 800 4,764 3,897

9 Đồng Tháp 1,861 1,861 4,725 4,632

10 Gia Lai 979 865 6,665 6,096

11 Hà Nam 1,575 1,571 3,042 3,020

12 Hà Giang 653 607 5,115 4,672
13 Hải Dương 894 892 8,810 8,588

14 Hoà Bình 1,013 1,003 5,831 5,390
15 Kon Tum 348 348 5,346 5,241

16 Lâm Đồng 1,378 1,331 5,093 4,650

17 Lạng Sơn 4,030 3,755 8,019 6,418
18 Lào Cai 1,787 1,786 5,399 5,228

19 Nam Đinh
•

605 604 5,595 5,583
20 Nghệ An 1,660 1,622 14,305 13,591

21 Ninh Bình 482 482 6,331 6,312
22 Phú Yên 1,348 1,206 5,119 5,118

23 Quảng Bình 5,616 5,594
24 Quảng Nam 3,031 2,818 5,997 5,543
25 Quảng Ngãi 282 278 3,160 3,146

26 Quảng Trị - 4,888 4,888
27 Sơn La

•
596 586

m 7,271 . 7,130
28 Thái Bình 8,572 8,367 •

29 Thanh Hoá
•

9,250 9,211
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30 Thừa Thiên Huế
•

1,709 1,568
M

6,055 4,927
•

31 Tiền Giang 312 312 10,283 9,112

32 Trà Vinh . . 264 264 4,351 2,865

33 Tuyên Quang 4,804 4,676 4,141 3,531

34 Vĩnh Long 941 840 5,984 3,466

35 Vĩnh Phúc 350 344 4,571 4,566
36 Cần Thơ 575 6,831

37 Hải Phòng 1,070 1,070 8,384 8,350

38 Hà Nôi
• 5,389 5,217 18,221 17,571

39 Thành phố Hồ Chí Minh 8,773 8,709 35,392 35,334



Phu luc số 03
• •

KÉT QUẢ KHỞI TỐ ĐIỀU TRA, TRUY TỐ, XÉT xử ÁN THAM NHŨNG NĂM 2010
(Kèm theo báo cáo số 103/BC-CP ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Chính phù)

TT

T

TÔI DANH
•

KHỞI TỐ
s>

TRUY TỔ
4

XÉT XỬ
Sô vu

•
Sô bi can

•
Sô vu

•
Sô bi can

•
Sô vu

•
Sô bi cáo

•

1 Tham ô tài sản 97 205 137 349 108 212

2 Nhân hối lô
• •

21 29 18 84 14 34

3 Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm
đoat tài sản

•

24 34 43 59 35 51

4 Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi
thi hành công vụ

32 79 34 85 35 133

5 Lạm quyền trong khi thi hành công vụ 8 14 14 36 11 29

6 Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh
hưởng với người khác để trục lợi

0 0 1 1 3 8

7 Giả mạo trong công tác 6 12 6 17 5 12

TỎNG . 188 373 253 631 211 479
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Phu luc số 04
• •

TIỂN Độ ĐIÈU TRA, xử LÝ CÁC vụ VIỆC, vụ ÁN
THAM NHŨNG NGHIÊM TRỌNG, PHỨC TẠP ĐƯỢC BAN CHỈ ĐẠO

TRUNG ƯƠNG VÈ PCTN QUAN TÂM THEO DÕI, CHỈ ĐẠO
(Kèm theo Báo cáo số 103/BC-CP ngày 01 thảng 9 năm 2010 của Chính phủ)

I. Các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phửc tạp mà Ban Chi đạo Trung
ưong tập trung chỉ đạo:

h Vụ án đã xét xửphúc thấm: Vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong
khi thi hành công vụ xảy ra tại BQL Dự án đại lộ Đông tây và Môi trường nưóc TP
Hồ Chí Minh.

2. Vụ án Tòa án đang thụ lỹ chuẩn bị xétxử:
(1) Vụ Phạm Trọng Thi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công

vụ xảy ra tại Công ty cổ phần công nghiệp rừng Tây Nguyên thuộc Tổng Công ty
Lâm nghiệp Việt Nam: Khởi tố vụ án ngày 05/3/2009, với 05 bị can. Ngày
26/5/2010 VKSND tối cao có cáo trạng truy tố các bị can, chuyển Tòa án nhân dân tỉnh
Đăk Lăk.

(2) Vụ Lương Phượng Các và đồng phạm tham ô tài sản, cổ ỷ làm trải, lợi
dụng chức vụ, quyền hạn xảy ra tại Ban Quản lỷ di tích lịch sử chiến thắng Điện
Biên Phủ: Khởi tố vụ án ngày 07/6/2007 khởi tố 10 bị can. Ngày 12/7/2010, Viện
kiểm sát NDTC có cáo trạng truy tố chuyển Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên.

3. Các vụ án Viện kiểm sát đang thụ lý:

(ỉ) Vụ Trần Văn Khánh tham ô tài sản, cổ ý làm trải xảy ra tại Tổng Côn íỊ ty
vật tư nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát trỉến nông thôn: Khỏi tố vụ án ngày
30/11/2007, với 04 bị can. Ngày 27/5/2010 Cơ quan Cảnh sát điều tra có kết luận điều
tra chuyển Viện kiểm sát NDTC truy tố.

t

(2) Vụ Đoàn Tiến Dũng nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV và Lê Thị
Thanh Bình nguyên Phó Giám đốc BIDV chỉ nhảnh Hải Phòng nhận hối lộ xảy ra
tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV): Cơ quan Cảnh sát điều tra
Công an thành phố Hà Nội (PC 15) khởi tố vụ án ngày 04/02/2010, với 02 bị can.
Ngày 15/7/2010 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội có cáo trạng truy tố các
bị can, chuyển tội danh bị can Đoàn Tiến Dũng từ Nhận hối lộ sang Lợi dụng chức
vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi.

(3) Vụ Huỳnh Ngọc Sỹ nhận hối lộ xảy ra tại Ban Quản lý dự án Đại lộ Đông
- Tây và Môỉ trường nước, TP Hồ Chỉ Minh: khởi tố vụ án ngày 09/12/2008, khởi tố



2

bị can ngày 25/01/2010 đối với Huỳnh Ngọc Sỹ về tội Nhận hối lộ. Ngày 05/8/2010,
Co1 quan điều tra có quyết định tách hành vi nhận hối lộ 06 lần của Huỳnh Ngọc Sỹ.
Ngày 09/8/2010, Cơ quan Cảnh sát điều tra có kết luận điều tra về hành vi nhận hối
lộ 262.000 ƯSD của Huỳnh Ngọc Sỹ chuyển viện kiểm sát truy tố.

4. Các vụ án đang điều tra và điều tra bổ sung:
(1) Vụ Trần Ngọc Sương và đồng phạm lập quỹ trái phép xảy ra tạỉ Nông

trường Sông Hậu: Khởi tố vụ án ngày 09/4/2008, với 05 bị can. Ngày 19/11/2009,
Tòa án nhân dân thành phổ cần Thơ xét xử phúc thẩm. Ngày 27/5/2010 Tòa án
nhân dân tối cao xét xử Giám đốc thẩm hủy án sơ thẩm, phúc thẩm để điều tra lại
theo quy định của pháp luật.

ầ

(2) Vụ Cao Mình Huệ và đằng phạm lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khỉ
thỉ hành công vụ trong việc bản 700 ha đất cao su Bình Dương: Ngày 29/10/2009,
Cơ quan Cảnh sát điều tra (C48) Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố 04 bị can, hiện
đang tiếp tục điều tra.

(3) Vụ Nguyên Quôc Sơn và đôngphạm lọi dụng chức vụ, quyên hạn ừong khi thi
hành công vụ trong quản ỉỷ, sử dụng đất đai tại xãHảỉ Bối, ĐôngAnh, Hà Nội: Cơ quan
Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C48) khởi tố vụ án ngày 14/10/2009, đến nay đã khởi
tố 13 bị can. Hiện nay C48 đang tiến hành điều ữa.

(4) Vụ Lương Hoài Nam thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra
tại Công ty cổ phần hàng không Jetstar Pacỉfic Aỉrlỉnes: Cơ quan An ninh điều tra
Bộ Công an khởi tố vụ án ngày 07/1/2010, với 01 bị can. Đã có báo cáo kết thúc
điều tra.

(5) Vụ Dương Văn Mai và đồng bọn đưa hoi lộ, môi giới hối lộ (trên 10 tỷ
đồng) xảy ra tại TP Hồ Chỉ Minh: Đã khởi tố vụ án ngày 26/01/2010, khởi tố 03 bị
can; hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đang tiến hành điều tra làm rõ.

(6) Vụ Nguyên Anh Tuân và đông phạm cô ỷ làm trái xảy ra tại Sở Quản lý
kỉnh doanh von và ngoại tệ - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt
Nam: Khởi tố vụ án ngày 15/5/2007, với 05 bị can, đình chỉ 03 bị can. Cơ quan cảnh
sát điều tra đang điều tra bổ sung.

(7) Vụ Công ty Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam mua bán 03
triệu co phiếu của Công ty cổphần nhiệt điện Phả Lại

Ngày 23/7/2010, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C48) Bộ Công an có Quyết định
khởi tố vu án, chưa khởi tố bi can.• / •

iĩ. Các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp mà Ban Chỉ đạo Trung
ưong giao Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, kiểm tra, đôn đốc
thire hiên
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L Các vụ ản đã xétxửphúc thẩm (Vụ Hà Nguyên Cát và đồng phạm Tham ô
tài sản; Vụ Đặng Nam Trung cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý
kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng)

2. Vu án xét xử sơ thầm

Vụ Bùi Tiến Dũng và đồngphạm cố ỷ làm trái các quy định của Nhà nước về
quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng: Khởi tố vụ án ngày 02/3/2006, với 09 bị
can. Tòa án nhân dân Tp Hà Nội xét xử từ ngày 28/7 đến ngày 3/8/2010. Kết quả:
Bùi Tiến Dũng bị xử 3 năm tù về tội cố ý làm trái, cộng với hình phạt của bản án
trước là 16 năm.

3. Các vụ Tòa án nhân dân thụ lỷ, chuẩn bị xétxử:
(ỉ) Vụ Công Phưong Toàn cùng đằngphạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra

tại phường Phú Thượng, Dự án Khu đô thị Nam Thăng Long thuộc quận Tây Hồ,
Hà Nội: Khởi tố vụ án ngày 25/3/2008, với 10 bị can. Ngày 01/6/2010, Viện kiểm
sát nhân dân tối cao có cáo trạng truy tố các bị can.

(2) Vụ lọi dụng chức vụ, quyền hạn trong khỉ thỉ hành công vụ tại Công ty
xăng dầu Hàng không: Khởi tố vụ án ngày 25/10/2004, với 18 bị can. Ngày
08/01/2010, VKSND tối cao có cáo trạng truy tố.

(3) Vụ tham ỏ tài sản, cố ỷ làm trái, nhận hối lộ xảy ra tại kho Cảng Thị Vải,
Bà Rịa — Vũng Tàu: Khởi tố ngày 20/8/2004, với 40 bị can, đã đình chỉ và tạm đình
chỉ điều tra 18 bị can. Hiện Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang xét xử từ
ngày 10/8/2010.

(4). Vụ án Nguyên Văn Huân cùng đông bọn phạm tội Lừa đảo chiêm đoạt tài
sản xảy ra tại Công ty cổphần cung ứng tàu biến (Quảng Ninh): Khởi tố vụ án ngày
31/7/2008, với 42 bị can. Ngày 29/3/2010 Viện kiểm sát nhân dân tối cao có cáo
trạng truy tố chuyển Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh giải quyết theo thẩm quyền.

3. Các vụ cơ quan điều tra đã chuyển Viện kiểm sát nhân dân truy tố:
(ỉ) Vụ Dương Xuân Tủy cốỷ làm trái xảy ra tại Tổng Công ty dâu tằm tơ Việt

Nam: Khởi tố vụ án ngày 15/7/2008, với 01 bị can. Ngày 02/11/2009 Tòa Phúc
thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án,
tuyên hủy án sơ thẩm trả hồ sơ điều tra bổ sung. Hiện Cơ quan điều tra Công an tỉnh
Lâm Đồng đã kết thúc điều tra bổ sung, chuyển Viện kiểm sát truy tố.

(2) Vụ Nguyên Thị Thanh Thúy cùng đông phạm tham ô tài sản, thiêu trách
nhiệm gây hậu quà nghiêm trọng xảy ra tại Báo Người cao tuổi: Khởi tố vụ án ngày
10/7/2008, với 07 bị can. Viện kiểm sát đang nghiên cứu hồ sơ.

(3) vụ án tham ô xảy ra tại cầu Bãi Cháy (mảng mở rộng của PMƯ18):
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Phụ lục số 05
TÌNH HÌNH THựC HIỆN CÁC KIÉN NGHỊ CỦA UỶ BAN Tư PHÁP CỦA QUỐC HỘI

ĐỐI VỚI CHÍNH PHỦ QUA THẢM TRA BÁO CAO CÔNG TÁC PCTN CÁC NĂM 2007, 2008, 2009
(Kèm theo Báo cáo số 103/BC-CP ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ)
»44

TT NÔI DƯNG KIẾN NGHI
• •

TÌNH HÌNH THƯC HIÊN
• m

Kiến nghị tại Báo cáo số 145/UBTP12 ngày 17/10/2007
1 Chính phủ, các bộ,

ngành, địa phương cẩn khẩn
trương tổ chức thực hiện có
hiệu quả các giải pháp PCTN
đã đề ra; xác định rõ trách
nhiệm của từng cấp, từng
ngành, từng địa phương, từng
vị tri của cán bộ, công chức

Chính phủ, các câp, các ngành đã tích cực triên khai thực hiện kiên nghị
của ủy ban Tư pháp: Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì hội nghị với các bộ,
ngành, địa phương để triển khai thực hiện; có văn bản chỉ đạo, xác định rõ
PCTN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành; trách
nhiệm của các cấp, các ngành, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong
công tác PCTN; trách nhiệm của BCĐ Trung ương, BCĐ cấp tỉnh về PCTN;
tăng cường lực lượng, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng
chuyên trách CTN (văn bản số 213/VPCP-V.I ngày 09/1/2008 của Văn
phòng Chính phủ).

2 Chính phủ, các bộ,
ngành, địa phương rà soát,
sửa đổi, bố sung, ban hành
đầy đủ, kịp thời các văn bản
để hoàn thiện cơ chế, chính
sách trên moi lĩnh vưc của

% •

đời sống kinh tế- xã hội, nhất
là những vấn đề liên quan
đến trách nhiệm quản lý nhà
nước, tạo cơ sở pháp ỉý cho
công tác đấu tranh PCTN

Tiêp thu kiên nghị của Uy ban Tư pháp, Chính phủ, các câp, các ngành
đã tăng cường rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản để hoàn thiện cơ chế
chính sách trên các lĩnh vực. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật thuộc
thẩm quyền của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật PCTN
cơ bản được ban hành đầy đủ, tiếp tục được rà soát để sửa đổi, bổ sung cho
phù hợp với thực tiễn. Một số văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ
tướng CP, các bộ, ngành đang tiếp tục được xây dựng. Trên các lĩnh vực của
đời sống xã hội, liên quan nhiều nhất đến các giải pháp phòng ngừa tham
nhũng là các văn bản về thủ tục hành chính, công khai minh bạch, chế độ,
định mức, tiêu chuẩn, quản lý cán bộ, công chức, viên chức cũng đã được
ban hành mới, sửa đổi, bổ sung với số lượng lớn và tiếp tục được rà soát để
hoàn thiện (cụ thể đã nêu trong báo cáo công tác PCTN 2008, 2009, 2010).

3 Chính phủ cân có giải Tiêp thu kiên nghị của Uy ban Tư pháp, Chính phủ đã chỉ đạo các câp,
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pháp cụ thê, đủ mạnh, tập
trung vào một số ngành, lĩnh
vực trọng điêm và kiên quyết
tổ chức thực hiện cho bàng
được các giải pháp này, tạo
chuyển biến căn bản trong
thời gian tới

các ngành thực hiện công tác PCTN phải có trọng tâm, trọng điêm, vừa đảm
bảo triển khai đồng bộ các giải pháp PCTN vừa phải tập trung cho những giải
pháp mạnh, hiệu quả, phù họp với từng giai đoạn. Trước'mắt là phải tăng
cường công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách, trong hoạt động
của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, tăng cường năng lực phát hiện, xử lý các
hành vi tham nhũng; đẩy mạnh xử lý những vụ việc tham nhũng nổi cộm, gây
bức xúc trong nhân dân; tập trung rà soát những lĩnh vực dễ phát sinh tham
nhũng. Chính phủ đã rà soát, xác định 04 lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực, tham
nhũng lớn hiện nay là: quản lý, sử dụng đất đai; đầu tư xây dựng; cổ phần
hóa doanh nghiệp nhà nước; quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước (Nghị
quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ). Đồng thời với việc chỉ
đạo, phối hợp tổ chức thực hiện, Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương về
PCTN đã tích cực kiểm tra, đồn đốc công tác PCTN theo những ngành, lĩnh
vực trọng điểm nêu trên và một số lĩnh vực, hoạt động trọng tâm khác như
thuế, hải quan, tổ chức cán bộ, giải quyết tố cáo, xử lý án tham nhũng...

4 Chính phủ, các bộ,
ngành, ƯBND các cấp tăng
cường và thường xuyên kiểm
tra, thanh tra để kịp thời phát
hiện, xử lý nghiêm minh,
đúng pháp luật các hành vi
tham nhũng; kiên quyết làm
rõ trách nhiệm của người
đứng đầu cơ quan, tổ chức,
đơn vị đế xảy ra vụ việc tham
nhũng

Tiêp thu kiên nghị của Uy ban Tư pháp, Chính phủ đã chỉ đạo Thanh
tra Chính phủ, các cấp, các ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để
kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai phạm trong quản lý và phát hiện, xử
lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Hằng năm Thủ tướng
Chính phủ đều sớm phê duyệt kế hoạch công tác của Thanh tra Chính phủ để
Thanh tra Chính phủ hướng dẫn, định hướng công tác thanh tra đối với các
bộ, ngành, địa phương. Thời gian qua, hoạt động thanh tra việc thực hiện
quy định của pháp luật về PCTN cũng được đẩy mạnh với hàng nghìn cuộc
thanh tra thực hiện,mỗi năm, góp phần tích cực thúc đẩy công tác PCTN ở
các cấp, các ngành. Việc xử lý- trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra
tham nhũng được thực hiện kiên quyết hơn. số người bị xử lý trách nhiệm do
để xảy ra tham nhũng đã tăng lên đáng kể so với trước đây.

5 Chính phủ các bộ,
ngành, UBND các cấp không
ngừng giáo dục, rèn luyện
nâng cao ý thức trách nhiệm,

Việc giáo dục, rèn luyện, nâng cao ý thức trách nhiệm và phâm chât
của đội ngũ cán bộ, công chức luôn là nhiệm vụ quan trọng được các cấp, các
ngành thực hiện thường xuyên. Đặc biệt là suốt quá trình thực hiện Cuộc vận
động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì công tác này

»



phâm chât đạo đức của đội
ngũ cán bộ, công chức; đối
với cán bộ, công chức bị tố
cáo về hành vi tiêu cực, tham
nhũng hoặc liên quan đến
những vụ việc mà báo chí đã
nêu thì cần được khẩn trương
xác minh, kết luận, làm rõ
đúng sai. Trường hợp đủ căn
cứ kết luân là có hành vi

•

tham nhũng, tiêu cực thì phải
xử lý nghiêm minh, kịp thời,
theo đúng pháp luật.

càng được chú trọng và thực hiện sâu, rộng với những nội dung thiêt thực.
Đối với cán bộ, công chức bị tố cáo hoặc có thông tin do báo chí phản

ảnh về dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng, Chính phủ, các cấp, các ngành đều tích
cực xem xét, giải quyết, thể hiện qua tỷ lệ giải quyết tố cáo hàng năm đều rất
cao và đã xử lý nghiêm nhiều tập thể, cá nhân có sai phạm. Đồng thời, để
việc giải quyết tố cáo cán bộ, công chức được thực hiện có hiệu quả, kịp thời
phát hiện, xử lý các hàrih vi tiêu cực, tham nhũng cũng như bảồ vệ những cán
bộ trong sạch, Chính phủ đã chỉ đạo Thanh tra Chính phủ xây dựng Luật Tố
cáo theo hướng quy định rõ việc tố cáo và giải quyết tố cáo đối với cán bộ
công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ; tách khỏi việc giải
quyết tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật khác. Thanh tra Chính phủ cũng
đã ban hành Thông tư quy định quy trình giải quyết tố cáo, trong đó quy định
cụ thể việc người giải quyết tố cáo phải chuyển vụ việc cho cơ quan điều tra
nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Khi giải quyết tố cáo nhiều
nội dung, nếu phát hiện có nội dung có dấu hiệu vi phạm hình sự thì phải tách
ra, kết luận ngay để chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý kịp thời.

Kiên nghị tại Báo cáo sô 1814/UBTP12 ngày 07/10/2008
6 Chính phủ cân đây

nhanh tiến độ xây dựng
Chiến lược quốc gia PCTN
đến năm 2020; có lô trình cu/ • •

thể hoàn thiện thể chế; trình
Quốc hội ban hành quy định
về kiểm soát thu nhập của
người có chức vụ quyền hạn.

•

•

Chính phủ đã có Nghị quyêt sô 12/NQ-CP ngày 12/5/2009 ban hành
Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020. Lộ trình xây dựng, hoàn thiện thể
chế về PCTN đã được Chính phủ xác định cụ thể tại Kế hoạch thực hiện
Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020, Chương trình hành động thực hiện
Nghị quyết Trung ương 9 Khóa X; Ke hoạch thực hiện Công ước Liên hợp
quốc về chống tham nhũng... Riêng việc trình Quốc hội ban hành quy định về
kiểm soát thu nhập của người có chức vụ quyền hạn hiện đang được nghiên
cứu. Bộ Nội vụ đã có báo cáo với Chính phủ về Đe án kiểm soát thu nhập của
người có chức vụ, quyền hạn. Đe có cơ sở trình Quốc hội, Thủ tướng Chính
phủ đã chỉ đạo Thanh tra Chính phủ tổng kết việc thực hiện các quy định về
minh bạch tài sản, thu nhập và một số quy định có liên quan (trả lương qua
tài khoản, nộp lại quà tặng) để đề xuất đưa văn bản về kiểm soát thu nhập của
người có chức vụ, quyền hạn vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

7 Nôi luât hóa những nôi• • V > • Ngày 30/6/2009, Chủ tịch nước đã phê chuân Công ước LHQ vê



4

r

1

dung Công ước Liên họp
quốc về chống tham nhũng
phù hợp và có tác dụng tốt
cho hoạt động chống tham
nhũng ở nước ta khi Công
ước được Chủ tịch nước phê
chuân

chông tham nhũng và Công ước chính thức có hiệu lực đôi với Việt Nam kê
từ ngày 18/9/2009. Qua rà soát, Chính phủ và các cơ quan chức năng thấy
ràng, về cơ bản pháp luật trong nước đã phù hợp, đáp ứng các quy định của
Công ước có tính chất bắt buộc đối với các quốc gia thành viên. Một số quy
định của Công ước có tính chất tùy nghi (để các quốc gia tự lựa chọn, quyết
định việc áp dụng thực hiện) nhưng chưa phù hợp với pháp luật trong nước
đã được xử lý thông qua nội dung tuyên bố, bảo lưu khi phê chuẩn Công ước.
Mặc dù vậy, Chính phủ cũng đã có chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục
nghiên cứu để đề xuất áp dụng những quy định có tác dụng tốt cho hoạt động
chống tham nhũng ở nước ta. Ví dụ như Công ước có quy định về "tài sản bất
minh". Khi phê chuẩn Công ước, mặc dù Việt Nam tuyên bố chưa áp dụng
quy định này, nhưng Chính phủ đã có chỉ đạo phải sửa đổi, bổ sung các quy
định về minh bạch tài sản, thu nhập theo hướng từng bước công khai và quy
định trách nhiệm giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập của cán bộ, công
chức; đồng thời giao cho các cơ quan chức năng giúp Chính phủ xây dựng
Nghị định của Chính phủ về trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức.

8 Đôi với Ban chỉ đạo
PCTN hoạt động kiêm nhiệm
của các bộ, ngành, Ban chỉ
đạo PCTN cấp quận, huyện ở
một số địa phương và việc
thành lập Văn phòng ban chỉ
đao PCTN ở môt số tỉnh cần

• •

được chấn chỉnh ngay, bảo
đảm thực hiện đúng quy định
của Luât PCTN

•

Tiêp thu kiên nghị của Uy ban Tư pháp, Chính phủ đã rà soát, đánh
giá việc một số tỉnh thành lập Văn phòng Ban chỉ đạo tỉnh về PCTN. Qua rà
soát thấy rằng việc thành lập Văn phòng BCĐ cấp tỉnh là thực sự cần thiết.
Chính phủ đã có báo cáo và được ƯBTV Quốc hội nhất trí, do đó Thủ tướng
Chính phủ đã ban hành quyết định số 138/2009/QĐ-TTg quy định về tổ chức,
tên gọi, nhiệm vụ và quy chế hoạt động của bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về PCTN. Đến nay 100% các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương đã thực hiện mô hình Văn phòng BCĐ.

Đối với Ban chỉ đạo ở một số.bộ, ngành và ở cấp huyện: đây chỉ là tổ
chức kiêm nhiệm do người đứng đầu lập ra để triển khai thực hiện nhiệm vụ
PCTN của mình. Cán bộ tham gia Ban chỉ đạo không được hưởng chế độ phụ
cấp trách nhiệm trong hoạt động PCTN theo Nghị định số 19/2008/NĐ-CP
của Chính phủ; không làm phát sinh biên chế. Tuy nhiên, việc này cũng cần
sớm được tổng kết, đánh giá để có biện pháp chỉ đạo thực hiện cụ thể,
thống nhất. Chính phủ đã chỉ đạo Thanh tra Chính phủ tiến hành tổng kết 5
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năm thực hiện Luật PCTN và Thanh tra Chính phủ sẽ có đánh giá, đê xuât cụ
thể với Chính phủ về vấn đề này sau khi tiến hành tổng kết vào năm 2011

9 Chính phủ chỉ đạo rà
soát các vu viêc có dấu hiêu

• • •

tham nhũng gây thất thoát lớn
tài sản Nhà nước mà Thanh
tra Chính phủ đã tiến hành
thanh tra. Trong trường hợp
có dấu hiệu phạm tội thì phải
chuyển ngay vụ việc cho các
cơ quan tiến hành tố tụng để
xử lý theo đúng quy định của
Bộ luật tố tụng hình sự, Luật
thanh tra, tránh tình trạng bỏ
lọt tội phạm

Thực hiện Luật Thanh tra, Thủ tướng Chính phủ đêu xem xét, có ý
kiến chỉ đạo xử lý sau thanh tra đối với các kết luận thanh tra của Thanh to
Chính phủ.

Trên cơ sở kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, nếu phát hiện
dấu hiệu phạm tội, Thủ tướng Chính phủ đều chỉ đạo Thanh tra Chính phủ
chuyển hồ sơ để cơ quan điều tra tiến hành xem xét, xử lý nghiêm theo đúng
quy định của pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự.

Báo cáo sô 3105/UBTP12 ngày 16/9/2009
10 Chính phủ cân khân

trương hoàn thiện các cơ chế
phòng ngừa tham nhũng và
tăng cường rà soát quy định
pháp luật trong các lĩnh vực
dễ phát sinh tham nhũng để
sửa đối hoặc trình Quốc hội
sửa đổi, bổ sung nhằm nâng
cao hiệu quả công tác PCTN.

«

Tiêp thu kiên nghị của Ưỷ ban Tư pháp, Chính phủ, Thủ tướng Chính
phủ đã khẩn trương hoàn tất, phê duyệt Đề án đưa nội dung PCTN vào
chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, Đề án Đổi mới và nâng cao hiệu
quả hoạt động giám định tư pháp; quy định tên gọi, tổ chức và hoạt động của
bộ phận giúp việc BCĐ cấp tỉnh về PCTN; ban hành Kế hoạch thực hiện
Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo
công tác PCTN trên các lĩnh vực trọng điểm; chỉ đạo các bộ, ngành liên quan
sớm trình Chính phủ ban hành, sửa đổi, bổ sung các chính sách phòng ngừa
tham nhũng như: quy định về công khai, minh bạch trong thực hiện các chính
sách an sinh xã hội; các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; sửa đổi, bổ sung Nghị
định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật PCTN, Nghị 'định về minh
bạch tài sản, thu nhập; xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham
nhũng, chuyển đổi vị trí công tác... Chính phủ đã chỉ đạo việc tổng kết 3 năm
thực hiện một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng như minh bạch tài sản,
thu nhập, trả lương qua tài khoản, nhận quà, nộp lại quà tặng đế đề xuất với
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Quôc hội văn bản quy phạm pháp luật vê kiêm soát thu nhập của người có
chức vụ, quyền hạn; đồng thời cũng đã chỉ đạo việc tiến hành tống kết 5 năm
thực hiện Luật PCTN để đánh giá hiệu quả thực hiện và rà soát, đề xuất việc
sửa đổi, bổ sung Luật PCTN.

11

ế

Chính phủ, Viện
KSND Tối cao, Toà án ND
Tối cao, Kiểm toán Nhà nước
tăng cường công tác thanh
tra, kiểm toán, công tác phát
hiện và xử lý hành vi tham
nhũng; chỉ đạo đường lối xử
lý nghiêm minh các vụ việc
tham nhũng; nâng cao trách
nhiệm của cấp uỷ, người
đứng đầu cơ quan tổ chức,
đơn vị trong việc chỉ đạo
triển khai các biện pháp
phòng ngừa tham nhũng, tăng
cường công tác thanh tra,
kiểm tra nội bộ nhằm phát
hiện và xử lý kịp thời hành vi
tham nhũng trong cơ quan, tổ
chức, đơn vị và địa phương
mình.

*

Chính phủ luôn coi trọng và chỉ đạo sát sao công tác thanh tra nhăm
phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng. Đối với các vụ án tham nhũng
nghiêm trọng, BCĐ Trung ương về PCTN thường xuyên theo dõi tiến độ, chỉ
đạo xử lý nghiêm minh, khẩn trương. Các đ/c: Trưởng ban, Phó trưởng ban
chỉ đạo TW về PCTN thường xuyên trực tiếp nghe báo cáo và chỉ đạo, đôn
đốc các cơ quan chức năng xử lý khẩn trương, nghiêm minh đối với nhiều vụ
án nghiêm trọng, phức tạp.

Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện Luật PCTN cũng
đã được đẩy mạnh ở các cấp, các ngành. Trong chỉ đạo thực hiện cũng như
trong các cuộc kiểm tra do thành viên BCĐ Trung ương về PCTN chủ trì
hoặc các cuộc do Thanh tra Chính phủ tiến hành, đều đã chú trọng đôn đốc,
kiểm điểm, đánh giá trách nhiệm của cấp uỷ, lãnh đạo các cơ quan, tổ chức,
đơn vị trong việc triển khai công tác PCTN, qua đó đã góp phần tích cực thúc
đẩy việc thực hiện. Việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra
tham nhũng đã có kết quả rõ nét hơn; việc tự phát hiện tham nhũng trong nội
bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị cũng có tiến bộ hơn so với những năm trước.

Chính phủ cũng đã chỉ đạo Thanh tra Chính phủ, các bộ, ngành liên
quan tiếp thu các kiến nghị của Uỷ ban Tư pháp, tố chức thực hiện tốt công
tác phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý, đồng thời thường xuyên
chỉ đạo, quán triệt, hướng dẫn kịp thời các cơ quan cấp dưới thực hiện đầy đủ
cạc quy đinh của Luật PCTN./.
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